
I

1 Trần Đức Lân Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 762 KT/HĐNN 8482 Sai tên Trần Đức Lâm Khả năng bị lỗi khi đánh máy

2 Đặng Tung Lương Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 762 KT/HĐNN 478 Sai tên đệm Đặng Trọng Lượng Khả năng bị lỗi khi đánh máy

3 Nguyễn Văn Tư Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 9070 Sót tên đệm Nguyễn Tư Do cá nhân khai báo sai

4 Mai Trung Sáu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh ? Sai tên đệm Mai Trọng Sáu Do cá nhân khai báo sai

5 Bùi Dào Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 76 KT/HĐNN 2419 Sót tên đệm Bùi Văn Dào Do cá nhân khai báo sai

6 ng Trọng Thiềng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh ? Sai họ Nguyễn Trọng Thiềng Do cá nhân khai báo sai

7 Hồ Sỹ Hiẻn Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 651 KT/CTN 93 Sai tên Hồ Sỹ Hiển Khả năng bị lỗi khi đánh máy
8 Đặng Xuân Hích Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 793 KT/CTN 334/HT Thừa tên đệm Đặng Hích Do cá nhân khai báo sai

9 Phan Trọng Tịnh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 860 Thừa tên đệm Phan Tịnh Do cá nhân khai báo sai

10 Bùi Văn Huấn Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 622/2004/QĐ/CTN 391 Thừa tên đệm Bùi Huấn Do cá nhân khai báo sai

11 Lê Viết Nhưng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15247 Sai tên Lê Viết Nhựng Do cá nhân khai báo sai

II

12 Nguyễn Kim Đình Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 15186 175 Sai tên Nguyễn Kim Dinh Không rõ số QĐ
13 ng Trung Lâm Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 15187 Sai họ và tên đệm Nguyễn Trọng Lâm 
14 ng Xuân Long Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 15188 Sai họ Nguyễn Xuân Long 
15 ng Thị Châu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 15189 Sai họ Nguyễn Thị Châu 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN CÓ THÔNG TIN KHÔNG TRÙNG KHỚP VỚI

HUÂN, HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG LỘC

Thông tin ghi trên căn cước công dân

Nội dung thông 
tin không trùng 

khớp

Thông tin đề nghị 
điều chỉnh trong 
Bằng huân, huy 

chương
Huân, huy chương kháng chiến hạng nhất

Tên cá nhân ghi 
trong bằng huân 

chương, huy 
chương

Quê quán (ghi trong Bằng 
huân, huy chương)

Số QĐ, ngày 
tháng khen 

thưởng

Số sổ 
vàng

TT Lý do không trùng khớp

Huân, huy chương kháng chiến hạng nhì



16 Phan Tung Nhâm Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 643 KT/CTN 303 Sai tên đệm Phan Trọng Nhậm
17 ng Khắc Tự Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15193 Sai họ Nguyễn Khắc Tự 
18 Trần Thận Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1066 88 Sót tên đệm Trần Văn Thận Do cá nhân khai báo sai

19 Nguyễn Trọng Nghi Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 89 KT/HĐBT 194 Sai tên Nguyễn Trọng Nghị Khả năng bị lỗi khi đánh máy
20 Nguyễn Trọng Táo Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 253 KT/HĐBT 334 Sai tên Nguyễn Trọng Tào Khả năng bị lỗi khi đánh máy
21 Nguyễn Thăng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 998 Sót tên đệm Nguyễn Trọng Thăng Sai do cá nhân khai
22 Mai Trọng Kháng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 48611 Sai tên Mai Trọng Khảng
23 Nguyễn Tụng Thim Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 48631 Sai tên đệm Nguyễn Trọng Thim
24 Trần Thị Tị Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1318 Sai tên Trần Thị Tỵ Do cá nhân khai báo sai

25 Mai Tụng Thường Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1320 Sai tên đệm Mai Trọng Thường Khả năng bị lỗi khi đánh máy
26 Hồ Thị Sỹ Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN Sai tên Hồ Thị Sỵ Giấy tờ rách nát nên không pho to đư
27 Hò Sỹ Uyên Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 48691 Sai họ Hồ Sỹ Uyên Khả năng bị lỗi khi đánh máy
28 Nguyễn Thị Vỉnh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 870 Sai tên Nguyễn Thị Vĩnh Do cá nhân khai báo sai

29 Hồ Thị Minh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 732 Sai tên Hồ Thị Mịnh Do cá nhân khai báo sai

30 Phan Văn Khiếu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 980/2004/CTN 211 Sai tên đệm Phan Thị Khiếu
31 Trần Quỳnh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 762 KT/HĐNN 2472 Sai tên đệm Trần Văn Quỳnh 
32 diên Xuân Trức Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 762 KT/HĐNN 2499 Sai họ, tên Diệp Xuân Trước Khả năng bị lỗi khi đánh máy
33 Mai Đình Hạnh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15225 Sai tên Mai Đình Hanh 
34 Hồ Ngọc Thông Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15242 Sai tên Hồ Ngọc Thong Đã nhận MTP
35 ng Trung Nghĩa Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 325233 Nguyễn Trọng Nghĩa Khả năng bị lỗi khi đánh máy
36 Phan Đình Tứ Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 81 Sai tên Phan Đình Tư Do cá nhân khai báo sai

37 Mai Trọng Thạch Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1117 Sai tên đệm Mai Ngọc Thạch Do cá nhân khai báo sai

38 Nguyễn Trọng Xy Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 980/2004/QĐ/CTN 236 Sai tên đệm Nguyển Viết Xy Do cá nhân khai báo sai

39 Nguyễn Văn Thiễu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 793 KT/CTN 300/HT Sai tên Nguyễn Văn Thiểu Do cá nhân khai báo sai

III

40 Nguyễn Văn Thiễu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1367 KT/CTN 894 Sai tên Nguyễn Văn Thiểu Sai do cá nhân khai
41 ng Trung Mạu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 92/QĐ 1721 Sai họ, tên đệm, tên Nguyễn Trọng Mạn Khả năng bị lỗi khi đánh máy
42 ng Khắc Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh ? Sai họ Nguyễn Khắc 

Huân, huy chương kháng chiến hạng ba



43 Nguyễn Bốc Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 367 KT/CTN 898 Sót tên đệm Nguyễn Công Bốc Sai do cá nhân khai
44 ng Vạn Xuân Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15195 Sai họ Nguyễn Vạn Xuân Sai do cá nhân khai
45 ng Minh Long Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15197 Sai họ Nguyễn Minh Long Sai do cá nhân khai
46 Phạm Thị Lét Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 727 KT/HĐNN 1848 Sai tên Phạm Thị Bét Khả năng bị lỗi khi đánh máy
47 Phan Văn Hoài Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 37913 Sai tên đệm Phan Thanh Hoài Sai do cá nhân khai

Cột số 10: Ghi rõ: Huân chương, Huy chương các hạng được tặng thưởng

Nguyễn Trọng Tuấn Lê Viết Bình

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Ghi chú: 

Cột số 11: Ghi rõ trường hợp đã từ trần nhưng chưa được giải quyết MTP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





ên không pho to được



I

1 Trần Thị Hoè Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1044 KT/CTN 520 1928 1930 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

2 Hồ Xuân Hứng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1044 KT/CTN 488 1947 1954 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

3 Nguyễn Cao Niên Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 65 KT/CTN 190 1919 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

4 Cù Huy Quế Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 88 KT/CTN 3685 1945 1947 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

5 Hồ Sỹ Tam Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 659 KT/CTN 93 1938 1943 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

6 Phan Thị Hà Xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 908 1941 1942 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

7 Phan Văn Tuận Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 253 KT/HĐNN 908 1947 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

8 Nguyễn Trọng Tuyết Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 48536 1937 1947 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

9 Trần Vường Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 253/HĐBT 468 1949 1944 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

10 Nguyễn Thị Đối Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 48599 1946 1949 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm 
sinh, Mất giấy tờ

11 Trần Thị Lâm Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1002 1948 1951 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

12 Đặng Thị Hà Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1003 1946 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

13 Đặng Thị Lạp Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 941 1940 1931 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

14 Hồ Sỹ Đạm Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 48615 15 1948 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

15 Mai Thị Tháp Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 921 1942 1945 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

16 Võ Thị Quế Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 870 1940 1946 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

Năm 
sinh đề 

nghị 
điều 
chỉnh

Huân, huy chương kháng chiến hạng nhất
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17 Cù Huy Ngần Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 762 KT/HĐNN 1464 1936 1938 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

18 Dương Đình Xu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 762 KT/HĐNN 1480 1922 1923 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

19 Lê Viết Xứng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 325246 1936 1937 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

20 Nguyễn Văn Tư Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 9070 1939 1944 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

21 Mai Trung Sáu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh ? 1926 1924 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

22 Bùi Dào Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 76 KT/HĐNN 2419 1929 1924 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

23 Đặng Xuân Hích Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 793 KT/CTN 334/HT 1953 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

24 Phan Trọng Tịnh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 860 1946 1948 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

25 Bùi Văn Huấn Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 622/2004/QĐ/CTN 391 1950 1952 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

26 Lê Viết Nhưng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15247 1935 1932 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh
II

27 Phan Trọng An Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 253 KT/HĐNN 356 1944 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

28 Mai Trọng Lạp Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 41/17/01/2002 129 1932 1933 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

29 Nguyễn Văn Thái Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 131 128 1945 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

30 Mai Trọng Hạnh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 9076 1942 1941 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

31 Hồ Đổng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 651 KT/CTN 144 1948 1952 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

32 Hồ Sỹ Ngợi Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 651 KT/CTN 955 1943 1942 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

33 Trần Văn Thanh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 253 337 1947 1949 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

34 Nguyễn Thị Quang Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1120 1949 1953 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

35 Nguyễn Thị Thiềm Xã Tân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 651 KT/CTN 215 1934 1936 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

36 Trần Thị Nuôi Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1569 1711 1942 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

37 Trịnh Thị Liên Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 88 KT/CTN 2392 1944 1951 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

38 Hồ Thị Long Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 48602 1948 1952 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

39 Ngô Thị Bình Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1255 1947 1951 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

40 Ngô Thị Thanh Xã Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh 48622 789 1944 1943 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

41 Hồ Văn Lý Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1892 965 1950 1954 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

42 Hồ Sỹ Hảo Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1258 1948 1949 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

43 Phan Văn Luyện Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1260 1948 1953 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

Huân, huy chương kháng chiến hạng nhì



44 Trịnh Ứng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 48632 1932 1936 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

45 Phạm Bá Bôn Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 136 KT/HĐBT 243B/QK5 1934 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

46 Trần Văn Dũng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 48689 1947 1949 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

47 Dương Đình Chinh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 51 KT/CTN 1259 1952 1954 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

48 Hồ Văn Xước Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1253 1937 1931 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

49 Lê Thị Chín Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1127 1949 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

50 Hà Văn Thuận Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 980 KT/CTN 240 1945 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

51 Phan Thị Chiên Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 980 KT/CTN 198 1936 1932 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

52 Nguyễn Thị Mỹ Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 980/2004/QĐ/CTN 271 1932 1948 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

53 Hồ Sỹ Mai Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 980/2004/QĐ/CTN 239 1950 1953 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

54 Nguyễn Văn Tiệm Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 15239 1935 1942 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

55 Phan Trọng Loạt Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1367 KT/CTN 938 1935 1946 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

56 Lê Văn Bưởi Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 762 KT/HĐNN 2468 1939 1944 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

57 Bùi Văn Sỹ Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 557 KT/HĐNN 737 1931 1933 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

58 Phan Trọng Toạ Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 623 KT/HĐBT 335 1937 1946 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

59 Phan Trọng Xừ Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 136 KT/HĐNN 968 1935 1943 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

60 Phan Trọng Lạp Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 325238 2473 1937 1945 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

61 Phạm Bá Khiếu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 41 KT/HĐNN 3711 1935 1938 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

62 Phan Đình Tuyết Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 762 Ngày 11/01/1985 1936 1946 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

63 Trần Thận Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1066 88 1929 1940 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

64 Trần Thị Tị Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1318 1940 1948 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

65 Nguyễn Thị Vỉnh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 870 1950 1952 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

66 Hồ Thị Minh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 732 1948 1952 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

67 Phan Đình Tứ Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 81 1937 1945 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

68 Mai Trọng Thạch Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1117 1937 1945 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

69 Nguyễn Trọng Xy Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 980/2004/QĐ/CTN 236 1949 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

70 Nguyễn Văn Thiễu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 793 KT/CTN 300/HT 1948 1949 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh
Huân, huy chương kháng chiến hạng ba



71 Phạm Thị Phương Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 9061 1945 1943 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

72 Nguyễn Minh Trung Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1044 8 1941 1940 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

73 Nguyễn Thị Liên Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 651 KT/CTN 148 1947 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

74 Hà Văn Thái Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1123 1948 1947 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

75 Nguyễn Văn Hiếu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 557 KT/HĐNN 3596 1940 1943 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

76 Phan Trọng Cẩn Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 48550 893 1946 1950 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

77 Hồ Ngọc Nhượng Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1576 1946 1940 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

78 Hồ Sỹ Sà Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1213 1943 1949 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

79 Phan Văn Khán Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1119 1936 1944 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

80 Phan Trọng Toát Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1187 1942 1948 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

81 Hồ Thị Tiêm Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 51 KT/CTN 1217 1943 1949 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

82 Mai Đình Mạch Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 727 KT/HĐNN 1858 1927 1931 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

83 Hồ Sỹ Phiến Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 987 6490 1936 1938 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

84 Phạm Bá Tuyển Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 727 KT/HĐNN 1854 1932 1934 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

85 Hồ Văn Minh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1369 KT/CTN 596 1932 1938 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

86 Trần Thị Mày Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 727 KT/HĐNN 1830 1932 1927 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

87 Hồ Thị Chiên Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15240 1938 1940 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

88 Trần Thị Minh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 727 1859 1940 1946 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

89 Mai Trọng Giáp Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 727 KT/HĐNN 1844 1937 1944 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

90 Nguyễn Trọng Hoàn Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 727 KT/HĐNN 1831 1938 1946 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

91 Phạm Bá Tuyến Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1367 KT/CTN 892 1938 1948 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

92 Đặng Ngọc Soạn Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1367 KT/CTN 881 1936 1936 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

93 Hồ Sỹ Kênh Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 325244 1936 1940 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

94 Nguyễn Trọng Tú Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1367 KT/CTN 891 1944 1944 Chưa có trong danh sách

95 Nguyễn Văn Thiễu Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1367 KT/CTN 894 1948 1949 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

96 ng Minh Long Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 15197 1936 1947 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

97 Phan Văn Hoài Xã Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh 37913 1938 1941 Do làm lại hồ sơ giấy tờ nên sai lệch năm sinh

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNNGƯỜI LẬP DANH SÁCH
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